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DANH SÁCH 

CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KHÁM SỨC KHỎE XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 

(Cập nhật theo quy định hiện hành của Bộ Y tế và Cục Quản lý lao động ngoài nước) 

I. KHU VỰC MIỀN BẮC (Trọng điểm Hà Nội & Hải Phòng) 

Đây là khu vực tập trung nhiều đơn vị có kinh nghiệm nhất cho thị trường Nhật Bản và 

Đài Loan. 

1. Bệnh viện Đa khoa Tràng An (Phổ biến nhất cho lao động đi Nhật) 

Địa chỉ: 59 ngõ Thông Phong, Đống Đa, Hà Nội. 

2. Bệnh viện Bạch Mai (Bệnh viện tuyến cuối uy tín nhất) 

Địa chỉ: 78 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội. 

3. Bệnh viện Giao thông Vận tải TW 

Địa chỉ: Ngõ 84 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội. 

4. Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Dịch vụ cao cấp, thủ tục nhanh) 

Địa chỉ: 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội. 

5. Bệnh viện E 

Địa chỉ: 87 - 89 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội. 

6. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (TCI) 

Địa chỉ: 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. 

7. Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ: 182 Lương Thế Vinh 

8. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) 

Địa chỉ: 1 Nhà Thương, Lê Chân, Hải Phòng. 

II. KHU VỰC MIỀN TRUNG (Các tỉnh trọng điểm XKLĐ) 

Phục vụ chính cho lao động tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và các tỉnh duyên hải. 

1. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

Địa chỉ: 181 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Thanh Hóa. 

2. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An 

Địa chỉ: Km5, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh. 
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3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 

Địa chỉ: 75 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh. 

4. Bệnh viện Trung ương Huế 

Địa chỉ: 16 Lê Lợi, TP. Huế. 

5. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng 

Địa chỉ: 124 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng. 

6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 

Địa chỉ: Lê Hữu Trác, TP. Quảng Ngãi. 

7. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 

Địa chỉ: 19 Yersin, TP. Nha Trang. 

III. KHU VỰC MIỀN NAM (Trọng điểm TP. Hồ Chí Minh) 

Các cơ sở chuyên biệt cho thị trường Đài Loan, Nhật Bản và lao động các tỉnh 

miền Tây. 

1. Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (Địa chỉ hàng đầu tại miền Nam) 

Địa chỉ: Lô B9 Thành Thái, Quận 10, TP.HCM. 

2. Bệnh viện Chợ Rẫy (Bệnh viện hạng đặc biệt) 

Địa chỉ: 201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM. 

3. Bệnh viện Thống Nhất 

Địa chỉ: 1 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, TP.HCM. 

4. Bệnh viện Nhân dân 115 

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, TP.HCM. 

5. Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh 

Địa chỉ: 781/B1-B3-B5 Lê Hồng Phong nối dài, Quận 10, TP.HCM. 

6. Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang 

Địa chỉ: 80 Chu Văn An, TP. Rạch Giá. 
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IV. LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI ĐI KHÁM 

1. Hồ sơ: Mang theo CCCD/Hộ chiếu gốc và ít nhất 04 ảnh 4x6 nền trắng. 

2. Ăn uống: Nhịn ăn sáng để xét nghiệm máu; không uống trà, café, nước ngọt 

trước khi khám. 

3. Chi phí: Dao động từ 800.000đ - 1.200.000đ (Tùy yêu cầu riêng của từng nước). 

4. Liên hệ trước: Nên gọi điện đến hotline bệnh viện để đặt lịch, tránh chờ đợi lâu. 

 


